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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quốc Hương 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Chiến và ông Võ Văn Vinh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Phan Hoàng Duy - Thư ký viên Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: 

Ông Vũ Văn Sinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở 

phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2024/TLPT-HS 

ngày 29 tháng 02 năm 2024 đối với Trần Văn H do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2024/HS-ST ngày 25/01/2024 của Toà án 

nhân dân huyện K. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Trần Văn H, sinh năm 1983 tại tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Buôn K, xã 

Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 4/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Văn T (đã chết) và bà Trần Thị H1; có vợ là Nguyễn Thị Kim L và 02 con; tiền 

án, tiền sự: không; đang tại ngoại - có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được tóm 

tắt như sau:  

Vào khoảng 16 giờ ngày 10/5/2023, Trần Văn H đi ra phía sau rẫy làm cỏ 

ở Buôn K, xã Đ, huyện K thì thấy tàu của Công ty TNHH Xuân Bình đang hút 

cát tại sông K, cách mép bờ đất rẫy nhà H khoảng 20 mét. Thấy có hai người 

đang ở trên tàu cát, H hét lớn "đừng hút cát gần bờ nữa, sạt lở đất rẫy của nhà 

tôi", đồng thời vẫy tay ra hiệu cho người điều khiển đưa tàu đi ra xa bờ, tránh 

hút gần bờ đất rẫy nhà H gây sạt lở đất rẫy. Trên tàu cát lúc này có hai công 
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nhân là anh Ngô Ngọc L2 và anh Vũ Đức L3, anh L2 thấy Trần Văn H ra hiệu 

vẫy tay nên đã điều khiển tàu đi cách xa mép bờ sông khoảng 30 mét để tiếp tục 

khai thác cát và đi lên phía trên mũi tàu đứng. Do bực tức vì dã nhiều lần tàu cát 

của Công ty TNHH Xuân Bình hút cát gần bờ sông gây sạt lở đất rẫy của H và 

muốn đuổi tàu cát đi ra xa hơn nên H đã lấy ná cao su và nhặt từng viên sỏi, đá ở 

mép bờ sông có kích thước khoảng (1x1,5) cm bỏ vào bọc trên ná, H nhắm và 

bắn đá vào tàu cát nhiều lần. Anh L2 ở trên tàu bị đá do H bắn trúng 01 phát vào 

má trái nên anh L2 lượm 01 cục đất trên tàu ném về hướng H nhưng không 

trúng. Lúc này, anh Vũ Đức L3 bị 01 viên sỏi do H bắn trúng vào mắt trái làm 

chảy máu, không nhìn được nên anh L3 ôm mắt và gọi anh L2; sau đó, anh L2 

gọi người ở Công ty đến điều khiển tàu cát và đưa anh L3 đi cấp cứu tại Bệnh 

viện đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện mắt Sài Gòn. 

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

167/KLTTCT-TTPY ngày 24/7/2023 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Đắk 

Nông kết luận: Vũ Đức L3 bị chấn thương mắt trái tổn thương võng mạc, tổn hại 

môi trường trong suốt (thủy dịch - thủy tinh dịch) đã phẫu thuật cắt pha lê thế 

toàn phần hiện tại đồng tử giãn 09mm, phản xạ ánh sáng âm tính (-); tỷ lệ 

thương tích là 41%, do bị vật tày hoặc vật tày có cạnh tác động theo hướng từ 

trước ra sau. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2024/HS-ST ngày 25/01/2024 của Toà án 

nhân dân huyện K đã quyết định: Tuyên bố Trần Văn H phạm tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

  Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự, xử phạt : Trần Văn H 05 năm 09 tháng tù. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và 

thông báo quyền kháng cáo. 

Ngày 25-01-2024 bị cáo Trần Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Văn H thừa nhận Tòa án nhân dân 

huyện K xử phạt bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 

134 của Bộ luật Hình sự là đúng, không oan và rút nội dung kháng cáo xin hưởng 

án treo, giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, sau khi phân tích các tình 

tiết của vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt, áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự, sửa bản án sơ thẩm 

về hình phạt và điều luật áp dụng. Xử phạt bị cáo từ 02 năm 06 tháng đến 03 

năm tù.  
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Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 

tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1]. Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2024/HS-ST ngày 25/01/2024 của Toà 

án nhân dân huyện K đã kết án Trần Văn H về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

 [2]. Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Mặc dù 

bị cáo có hành vi dùng ná cao su bắn sỏi về phía tàu, gây thương tích vào mắt anh 

Vũ Đức Lâm với tỉ lệ thương tật qua giám định là 41%. Nhưng quá trình điều tra, 

truy tố, xét xử sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra bị 

cáo có ông nội là người có công với cách mạng, có cô ruột là Liệt sĩ, đã bồi 

thường cho người bị hại và được người bị hại làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ 

hình phạt, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 05 năm 

09 tháng tù là có phần nghiêm khắc.  Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo cung 

cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 

xác nhận của Chính quyền địa phương, trong quá trình sinh sống tại địa phương 

bị cáo đã được Chính quyền địa phương khen thưởng về thành tích xuất sắc 

trong huấn luyện dân quân tự vệ năm 2009 và các thành tích ủng hộ chống dịch 

Covid 19, được các hộ dân sống xung quanh khu vực nhà bị cáo có chung bức 

xúc về việc khai thác cát gây sạt lở vườn, rẫy và làm đơn đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Từ các phân tích trên, xét thấy bị 

cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự. Nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội xuất phát từ bức xúc do 

việc khai thác cát gây sạt lở vườn, rẫy, căn cứ vào tài liệu, diễn biến mới tại 

phiên toà. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, cần áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt 

bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp. 

[3]. Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Nông tại phiên tòa là phù hợp nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

[4]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải 

chịu án phí phúc thẩm. 

[5]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H, sửa Bản án sơ thẩm số 

01/2024/HS-ST ngày 25-01-2024 của Toà án nhân dân huyện K về hình phạt và 

điều luật áp dụng. 

 Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Trần Văn H 03 năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.          

Nơi nhận:  

- TANDTC (Vụ I); 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Nông; 

- CQTHAHS Công an tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện K; 

- VKSND huyện K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- CQCSĐT Công an huyện K; 

- CQTHAHS Công an huyện K; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ HCTP, HS. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

  

  Lê Quốc Hương 

  


